
STT Nhan đề / Tác giả Phân loại SỐ LƯỢNG

1 Dân số học/Trần Thị Thúy Hà B2 5

2 Giải phẫu người hệ thống cơ bản/Nguyễn Hữu Chỉnh B10 5

3 Quản lý các vấn đề sức khỏe thường gặp ở người cao tuổi tại cộng đồng/Nguyễn Văn Hùng B2 5

4 MIMS Pharmacy Patient Counselling Guide/Ruby D. Pascual BS Pham B13 5

5 Ung thư học đại cương/Nguyễn Bá Đức C10 5

6 Các rối loạn cảm xúc/Trần Hữu Bình C18 5

7 Chẩn đoán, điều trị các rối loạn tâm thần và hành vi/Trần Hữu Bình C18 5

8 Bài giảng bệnh học ngoại khoa/Đoàn Quốc Hưng C19 10

9 Bệnh học ngoại khoa thần kinh/Đoàn Quốc Hưng C19 5

10 Bệnh học ngoại khoa tim mạch, lồng ngực/Đoàn Quốc Hưng C19 5
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11 Sản khoa/Trần Danh Cường C20 5

12 Sản phụ khoa y học cổ truyền/Trần Thúy C29,C20 3

13 Bài giảng nhi khoa Tập 1/Nguyễn Thị Diệu Thúy C22 5

14 Bài giảng nhi khoa Tập 2/Nguyễn Thị Diệu Thúy C22 5

15 Bài giảng nhi khoa/Phạm Nhật An C22 5

16 Bệnh học lão khoa/Nguyễn Trung Anh C23 5

17 Lão khoa đại cương/Nguyễn Trung Anh C23 5

18 Kanski nhãn khoa lâm sàng - Phương pháp tiếp cận hệ thống/John F. Salmon C26 5

19 Bào chế đông nam dược/Hoàng Duy Tân B13 3

20 Cẩm nang đông dược - Mười tâm đắc sử dụng đông dược/Nguyễn Thiên Quyến C29 3

21 Can đởm trong đông y/Hoàng Duy Tân C29 3

22 Châm cứu đối huyệt/Hoàng Duy Tân C29 3



23 Châm cứu phương huyệt/Hoàng Duy Tân C29 3

24 Điều trị tạng phủ trong đông y/Hoàng Duy Tân C29 3

25 Định Ninh tôi học mạch/Lê Đức Thiếp C29 3

26 Đông dược cổ phương tập thành/Võ Văn Bình C29 3

27 Đông dược học/Hoàng Duy Tân C29 3

28 Đông nam dược: Cách sử dụng - Bào chế - Bảo quản/Nguyễn Đức Đoàn C29,B13 3

29 Đông y châm cứu/Lê Văn Sửu C29 3

30 Đông y thiệt chẩn/Hứa Gia Đà C29 3

31 Kho tàng bài thuốc bí truyền của đông y/Văn Nhạc C29 3

32 Mạch học giảng nghĩa/Hoàng Duy Tân C29 3

33 Nam y nghiệm phương/Nguyễn Đức Đoàn C29 5

34 Nhưng phương thuốc bí truyềncủa thần y Hoa Đà/Hoa Đà C29 3



35 Nội dung cơ bản của Nội kinh/Hoàng Bảo Châu C29 5

36 Phế đại trường trong đông y/Hoàng Duy Tân C29 3

37 Tâm và tiểu trường trong đông y/Hoàng Duy Tân C29 3

38 Thận bàng quang trong đông y/Hoàng Duy Tân C29 3

39 Tỳ vị trong đông y/Hoàng Duy Tân C29 3

40 Trung dược lâm sàng giám dụng chỉ mê/Trương Thụ Sinh C29 3

41 Trung thảo dược đại toàn đồ giải/Lý Trạch Lượng C29 3

42 Trung y học khái luận C29 3

43 Trung y vọng chẩn/Hoàng Duy Tân C29 3

44 Ứng dụng đông nam y - dược chữa một số chứng bệnh thường gặp/Nguyễn Đức Đoàn C29 3

45 Y học cổ truyền/Nguyễn Nhược Kim C29 3

46 Y học cổ truyền phục vụ y tế công cộng/Trần Thúy C29 3



47 Y học tùng thư/Nguyễn Tử Siêu (An Nhân) C29 3

48 Hướng dẫn chăm sóc các bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiễm khuẩn/Nguyễn Văn Kính C30 1

49 Hướng dẫn chăm sóc các bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiễm khuẩn/Nguyễn Văn Kính C30 2

50 Phục hồi chức năng/Cao Minh Châu C30 5

51 Bệnh học nội khoa Tập 1/Đỗ Gia Tuyển C5 10

52 Bệnh học nội khoa Tập 2/Đỗ Gia Tuyển C5 10

53 Bệnh học nội khoa thận - tiết niệu: Tập 1/Đỗ Gia Tuyển C5 5

54 Bệnh học nội khoa thận - tiết niệu: Tập 2/Đỗ Gia Tuyển C5 5

55 Triệu chứng học nội khoa/Đỗ Gia Tuyển C5 5

56 Triệu chứng học nội khoa: Tập 2/Đỗ Gia Tuyển C5 5

57 Bài giảng gây mê hồi sức cơ sở: Giáo trình dùng cho sinh viên hệ bác sĩ/Nguyễn Hữu Tú C6 5

58 Cấp cứu hồi sức nhi khoa: Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị/Phạm Văn Thắng C6 10



59 Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới/Lê Đăng Hà C7 2

60 Giáo trình Triết học Mác-Lênin/Phạm Văn Linh D1 5

61 Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin/Phạm Văn Linh D1 5

62 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học/Phạm Văn Linh D1 5

63 Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam/Phạm Văn Linh D1 5

64 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh/Phạm Văn Linh D1 5

65 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh y học/Tống Phi Khanh B16 5

66 Vắc-xin và sản xuất vắc-xin/Đinh Xuân Phát B14 1

67 Giáo dục liên ngành/Lê Khắc Bảo B3 5

68 Lý luận cơ bản y học cổ truyền/Lê Bảo Lưu C29 1

69 Cấy chỉ cơ bản trong thực hành lâm sàng/Trịnh Thị Diệu Thường C29 3

70 Phương pháp dưỡng sinh/Võ Trọng Tuân C29 3



71 Các vấn đề trọng yếu trong hỗ trợ sinh sản - Tập 1. Dành cho bác sĩ lâm sàng/Lê Minh Tâm C20 1

72 Hướng dẫn thực hành mô phỏng tiền lâm sàng và lâm sàng nha chu/Nguyễn Thu Thủy C24 3

73 Cơ chế của đau/Trần Diệp Tuấn C18 2

74 Giáo trình thực hành dược khoa (Phần bào chế)/Lê Minh Trí B13 5

75 Các vấn đề trọng yếu trong hỗ trợ sinh sản - Tập 2. Dành cho phôi học lâm sàng/Lê Minh 

Tâm 

C20 1

76 Bệnh học nam học và y học giới tính - Tập 1/Nguyễn Hoài Bắc C20 5

77 Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Việt Nam B14 10

78 Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong Cách mạng Việt Nam (1945 - 

2000)/Lê Hai 

D1 3

79 Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong Cách mạng Việt Nam (1930 - 

2000)/Lê Bằng 

D1 2

80 Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong Cách mạng Việt Nam (1930 - 

2000)/Lê Bằng  

D1 1

81 Đi bộ và sức khỏe/Nguyễn Ngọc Kim Anh B2 5

82 Tổng quan sinh phẩm tương tự: Thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại/Đoàn Hữu Thiển B9 2



83 Sinh lý học/Phạm Thị Minh Đức B11 1

84 Hóa sinh/Tạ Thành Văn B12 1

85 Một sức khỏe trong y học dự phòng và y tế công cộng/ Nguyễn Đức Hinh/2019 B2 13

86 Miễn dịch trị liệu trong ung thư: Nguyên lý và thực hành/Lisa H. Butterfield B14,C10 14

87 Dạy - học tích cực trong đào tạo y học/Phạm Thị Minh Đức B3 1

88 Tài liệu đào tạo liên tục Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế tuyến cơ sở/Phạm Đức 

Mục 

C30 1

89 Giáo trình marketing căn bản/Trần Minh Đạo D2 1

90 Xây dựng nền giáo dục mở/Cao Văn Phương D1 1

91 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền/Hoàng Thị Hoa Lý C29 2

92 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y 

học hiện đại Tập 1/Tạ Văn Bình 

C29 2

93 Chân dung thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú Việt Nam Tập 7/Trần Đức Long B3 2

94 Một số tư liệu về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 1987 - 1997/Lê Viết Khuyến D1 1

95 Life A1-A2/John Hughes D1 1

96 Career paths: Medical/Virginia Evans D1 1

97 English grammar in use/Raymond Murphy D1 2

98 Tâm sinh lý lao động và ECGÔNÔMI/Tạ Tuyết Bình B2 1

99 Bài giảng Module tim mạch/Vũ Mạnh Tân C13 1

100 Module đề kháng - ký chủ/Trường ĐH Y Dược Hải Phòng B15,B14 1

TỔNG: 379


